
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

221118-

0010

VŨ THỊ 

THANH 

TRAN

G
8190008873 18/05/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/06/1990

Số nhà 11, 

phố Hoa Lư, 

tổ 1, phường 

Phan Thiết, 

thành phố 

Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021

Cao đẳng 

công 

thương 

Việt Nam

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6940 Cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

221118-

0012

NGUYỄN 

THỊ MỸ 
NGỌC 94193005073 4/8/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/06/1993

11, ấp Cống 

Đôi, xã Hồ 

Đắc Kiện, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Sóc Trăng

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Trung 

cấp Bách 

Khoa 

Bình 

Dương

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6941 Cấp mới

Hồ sơ đủ điều kiện (24 HS)

a. Cấp mới (24 HS)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 153

(Ban hành kèm Quyết định số 1465/QĐ-SYT   ngày  21 tháng  11   năm 2022)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

3

000.00.1

2.H19-

221118-

0013

 ĐÀO 

DUY 
VIỆT 66091014576 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/5/1991

xã Ia Pia, 

huyện Chư 

Prông, tỉnh 

Gia Lai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2014

Trung 

cấp Âu 

Việt

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6942 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

221118-

0014

 HUỲNH 

THỊ 

TUYẾT 

NGÂN 74190008243 13/03/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/09/1990

877 Huỳnh 

Văn Lũy, 

phường Phú 

Mỹ, thành 

phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh 

Bình Dương

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2012

Đại học 

kinh tế 

kỹ thuật 

Bình 

Dương

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6943 Cấp mới

5

000.00.1

2.H19-

221118-

0004

NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

LOAN 75193001733 16/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/9/1993

huyện Ea 

H'leo, xã Ea 

Drăng, tỉnh 

Đắk Lắk

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2020

Cao đẳng 

y tế Bình 

Dương

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6944 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

6

000.00.1

2.H19-

221117-

0013

Lê Thị Yến Nhi 352292808 24/04/2018
CA An 

Giang
22/11/1995

xã Long 

Giang, huyện 

Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

Dược 

sĩ Đại 

học

2018
Đại học 

Tây Đô
 Nhà thuốc 6945 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

221117-

0014

Trần Kim Ngân 381751162 18/04/2011
CA Cà 

Mau
10/11/1996

140b, Trương 

Phùng Xuân, 

khóm 3, 

phường 8, 

thành phố Cà 

Mau, tỉnh Cà 

Mau

Dược 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Tây Đô
 Nhà thuốc 6946 cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

221117-

0016

Lương Mỹ Huyền 79194021471 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

30/12/1994

185, Nguyễn 

Duy, phường 

10, quận 8, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 6947 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

9

000.00.1

2.H19-

221117-

0017

Nguyễn 

Hoàng 
Thái 86078008419 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/10/1978

2143 tổ 15, ấp 

Tân Vĩnh, xã 

Tân Lược, 

huyện Bình 

Tân, tỉnh 

Vĩnh Long

Dược 

sĩ Đại 

học

2018

Đại học 

Võ 

Trưởng 

Toản

 Nhà thuốc 6948 Cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

221117-

0019

Trần Thị 

Ngọc 
Diệp 82196010816 15/05/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

30/11/1996

Ấp Tân 

Thuận, xã 

Tân Hương, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Tiền Giang

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 6949 cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

221117-

0020

Trần Thị Tứ 40185030203 20/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/07/1985

Tổ 19, khu 

phố Hương 

Phước, 

phường 

Phước Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019

Cao đẳng 

nghề số 

4-Bộ 

Quốc 

Phòng

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6950 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

12

000.00.1

2.H19-

221117-

0007

Nguyễn 

Duy 
Long 75097007829 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

29/12/1997

115, Đồng 

Khởi, KP 8, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

đại học y 

dược Cần 

thơ

 Nhà thuốc 6951 cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

221116-

0021

Vũ Thị Minh 24187019685 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/6/1987

xã Xuân Cẩm, 

huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc 

Giang

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2009

Cao đẳng 

y tế Thái 

Nguyên

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6952 cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

221115-

0003

Lê 

Nguyễn 

Trí Đạt

75097013843 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

27/02/1997

104/3C,Khu 

phố 1, 

phường Tân 

Hòa, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019

Cao đẳng 

Nghề số 

4-Bộ 

Quốc 

Phòng

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6953 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

15

000.00.1

2.H19-

221115-

0007

Nguyễn 

Tiến Minh 

Khoa

75094012742 12/5/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

21/04/1994

Ấp Thái Hòa, 

xã Phú Túc, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020
đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6954

Cấp mới. Thu 

hồi CCHND 

4778/CCHN-D-

SYT-ĐNAI 

ngày 

06/01/2021 do 

Sở Y tế Đồng 

Nai cấp. Lý do  

thay đổi trình 

độ chuyên môn

16

000.00.1

2.H19-

221117-

0015

Lê Phương Hoa 38196026098 4/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/08/1996

xã Cẩm 

Thạch, huyện 

Cẩm Thủy, 

tỉnh Thanh 

Hóa

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 6955 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

221114-

0007

Trần Hà Ái Trâm 272527058 24/04/2012
CA 

Đồng Nai
23/09/1996

Ấp Xuân 

Thiện, xã 

Xuân Thiện, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020
Đại học 

Trà Vinh

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6956 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

18

000.00.1

2.H19-

221114-

0008

Châu Thị 

Ngọc 
Ánh 58198004313 23/02/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/12/1998

Thôn Thành 

Tín, xã Phước 

Hải, huyện 

Ninh Phước, 

tỉnh Ninh 

Thuận

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6957 Cấp mới.

19

000.00.1

2.H19-

221114-

0017

Nguyễn 

Thị Minh 
Trâm 75197016356 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/12/1997

Thôn Quảng 

Thuận, xã 

Nghĩa Thắng, 

huyện Đắk 

R'Lấp, tỉnh 

Đắk Nông

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6958 cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

221111-

0023

Nguyễn 

Thị Kim 
Ngân 75176012423 26/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

30/10/1976

Chung cư A1-

512, Khu Phố 

4, phường 

Quang Vinh, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6959 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

21

000.00.1

2.H19-

221111-

0025

Đỗ Thị Dung 272113604 7/3/2011
CA 

Đồng Nai
20/02/1992

Ấp 2, xã Cẩm 

Đường, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2021

Trung 

cấp Y-

Dược 

Tôn Thất 

Tùng

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6960

cấp mới. Thu 

hồi CCHND 

3824/CCHN-D-

SYT-ĐNAI 

ngày 05/8/2019 

do Sở Y tế 

Đồng Nai cấp. 

Lý do  thay đổi 

trình độ chuyên 

môn

22

000.00.1

2.H19-

221109-

0021

NGUYỄN 

ANH 
TÀI 40085025235 30/05/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

11/4/1985

thị trấn Thanh 

Chương, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh 

Nghệ An

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2020

Trung 

cấp y 

khoa Hà 

Nội

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6961 cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

221117-

0011

Võ Thị 

Kiều 
Phương 79195016851 25/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/02/1995

954/31/19 

Quang Trung, 

phường 8, 

quận Gò Vấp, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 6962 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

24

000.00.1

2.H19-

221117-

0022

Nguyễn 

Thúy 
Phượng 75188020551 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/05/1988

31/7B, KP 

5A, phường 

Tân Biên, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2018

cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6963 cấp mới

Tổng cộng: 24 Hồ Sơ (10 DSĐH,  6 DSTH, 05 DHCNTH, 4 DSCĐ )
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